
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 80 TT 6.2 Khu Đô Thị Mới Nam Đường 32 (West Point), Thị Trấn Trạm Trôi, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOP ONE

0109417144

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Kinh doanh dịch vụ logistics 

5229(Chính)

2. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ TOP ONE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOP ONE INTERNATIONAL TRADING 
INVESTMENT AND CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( trừ kinh doanh bất động sản)

5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: - Đại lý dịch vụ viễn thông  
- Kinh doanh chứng thực chữ ký điện tử 

6190

26. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ 
tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn 
chứng khoán và không bao gồm hoạt động của công ty luật, 
văn phòng luật sư);

6619

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Tư vấn bất động sản ; 
- Môi giới bất động sản

6820

29. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kế toán 
-  Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

6920

30. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn: Tư vấn pháp luật, tư vấn 
kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán và không bao gồm 
hoạt động của Công ty luật, văn phòng luật sư);

7020

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN KHÔI

Khu 6, Thị Trấn Trạm 
Trôi, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

210.000.000 70,000 001082003610

2TRẦN THỊ 
BẠCH YẾN

Khu tập thể thú y 
Trung Ương, Xã Đức 
Thượng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

90.000.000 30,000 001184009085

33. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (không cung ứng người 
lao động của doanh nghiệp sang làm việc tạm thời cho người 
sử dụng lao động khác theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 
22/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho 
thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được 
thực hiện cho thuê lại lao động; chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật)

7810

34. Cung ứng lao động tạm thời
(trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động 
và Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

36. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

37. Dịch vụ đóng gói 8292

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

39. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: -  Tư vấn giáo dục,
-  Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, 
-  Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082003610
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN KHÔI Nam

31/08/1982 Kinh Việt Nam

28/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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